
DANH SÁCH CƠ SỞ NỘP BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM NĂM 2023 

(Theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ) 

TT 
Ngày tiếp 

nhận 
Tên công ty Địa chỉ Số TCB Tên sản phẩm 

1 10/1/2023 Công ty TNHH Đại Tần 
Lô B2(C5-7) KCN Hòa Xá, Mỹ 

Xá, TPNĐ 
06/DAITAN/2022 

Đường trắng tinh luyện 

Indonesia 

2 12/1/2023 

Doanh nghiệp tư nhân Hạnh Huệ 
Xóm Văn Lý. xã Hải Lý, huyện 

Hải Hậu, tỉnh Nam Định 

01/HANHHUE/2023 Muối biển tinh sạch 

3 12/1/2023 02/HANHHUE/2023 Muối biển sạch 

4 12/1/2023 03/HANHHUE/2023 Muối thô 

5 12/1/2023 04/HANHHUE/2023 Muối tính sạch I ốt 

6 12/1/2023 05/HANHHUE/2023 Muối I ốt 

7 13/1/2023 Công ty TNHH Đại Tần 
Lô B2(C5-7) KCN Hòa Xá, Mỹ 

Xá, TPNĐ 
01/DAITAN/2023 

Đường trắng xuất xứ 

Myanmar 

8 13/1/2023 Công ty TNHH Thương mại DV 

Vinh Hồng Phát 

Đắc Lực Bến Trại, Liên Bảo, Vụ 

Bản, Nam Định 

01/NOCVHP/2023 Walnuts (Nhân óc chó) 

9 13/1/2023 02/NOCVHP/2023 Mix nuts 

10 16/1/2023 
Công ty TNHH Thương mại Thanh 

Đoàn 

Xóm Bắc Phong, xã Việt Hùng, 

Trực Ninh, NĐ 

01/CTTĐ/2023 Gạo lứt đen Quỳnh Thanh 

11 16/1/2023 02/CTTĐ/2023 
Gạo lứt tam sắc Quỳnh 

Thanh 

12 16/1/2023 Hộ kinh doanh sản xuất thực phẩm 

Tuyến Thành 

62 Nguyễn Tri Phương, Phường 

Văn Miếu, TP Nam Định, NĐ 

01/HKDTT/2023 Chân gà rút xương 

13 16/1/2023 02/HKDTT/2023 Bò ba chỉ Mỹ 

14 16/1/2023 
Cơ sở Nấm Việt 

Tổ 6, TT Xuân Trường, huyện 

Xuân Trường, NĐ 

01/Nấm Việt/2023 Nấm sò trắng Việt Hiệp 

15 16/1/2023 02/Nấm Việt/2023 Nấm sò nâu Việt Hiệp 

16 16/1/2023 

Công ty Cổ phần Sản xuất và Dịch 

vụ Thương mại Phú Long 

TDP 20, thị trấn Thịnh Long, 

Hải Hậu, Nam Định 

01/CTPL/2023 Nước mắm Phú Long 

17 16/1/2023 02/CTPL/2023 Mắm tôm Phú Long 

18 16/1/2023 03/CTPL/2023 
Đông trùng Hạ thảo sấy khô 

Phú Long 

19 16/1/2023 04/CTPL/2023 
Rượu ngâm Đông trùng Hạ 

thảo Phú Long 



20 16/1/2023 05/CTPL/2023 
Rượu ngâm Đông trùng Hạ 

thảo mật ong Phú Long 

21 16/1/2023 HKD Trần thị Hoa Xã Giao Hải, Giao Thủy, NĐ 01/TTH/2023 Sứa ăn liền Thanh Hoa 

22 16/1/2023 Công ty TNHH Cường Là 
TT Thịnh Long, Hải Hậu, Nam 

Định 
01/Cường Là/2023 Nước mắm Cường Là 

23 16/1/2023 

HKD Nguyễn Văn Xuyên 
Đội 4, Thành Thắng, xã Giao 

Châu, Giao Thủy, NĐ 

02/NVX/2023 
Nước mắm Giao Chây 

Xuyên Chuộng 

24 16/1/2023 01/NVX/2023 
Mắm tôm Giao Chây Xuyên 

Chuộng 

25 31/1/2023 

Công ty Cổ phần PROFRESH 
75 Hà Huy Tập, xã Yên Viên, 

Gia Lâm, TP Hà Nội 

04/Lang An/2023 Chân vịt ủ muối Hoa Tiêu 

26 31/1/2023 05/Lang An/2023 Chân gà tiềm ớt hiểm 

27 31/1/2023 06/Lang An/2023 Chân gà cay ớt xanh 

28 31/1/2023 07/Lang An/2023 Chân gà ủ muối Hoa Tiêu 

29 6/2/2023 Hộ kinh doanh Phạm Văn Phú 
Xã Tân Khánh, huyện Vụ Bản, 

Nam Định 
01/MOOP/2023 Mật ong Ông Phú 

30 6/2/2023 
Công ty Cổ phần Dược phẩm vật tư 

Y tế Hải Minh 

134 Đê La Thành, P Ô Chợ Dừa, 

Q Đống Đa, Hà Nội 
01/HAIMINH/2023 

TPBS OMESOL PLUS Hải 

Minh 

31 17/2/2023 
Công ty CP Sản xuất và thương mại 

XNK Đại Long 

Thôn Lựu Phố, Mỹ Phúc, Mỹ 

Lộc, NĐ 
01/DAILONG/2023 Kẹo que hương trái cây 

32 20/2/2023 

Công ty CP Dược liệu ROYAL 

Tầng 9, Tòa nhà 3D Centrer, 03 

Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu 

Giấy, TPHN  

008/Royal/2023 
TPBS SIRO NEW 

PHARTON 

33 20/2/2023 007/Royal/2023 
TPBS KẸO SỬA NON 

KIDMART 

34 20/2/2023 001/Royal/2023 TPBS SONGHAU GOLD 

35 20/2/2023 003/Royal/2023 
TPBS VITAMIN 

D3+K2(MK7) 

36 20/2/2023 004/Royal/2023 TPBS THYMOSERIN 

37 22/2/2023 
Công ty TNHH Dược phẩm 

LUCKY MAS 

10/39 Trần Văn Bảo, Mỹ Xá, TP 

Nam ĐỊnh 
01/LUCKYMAS/2023 

TPBS Multivitamin Pluss 

Lucky Mas 



38 3/3/2023 
Công ty CP SX và Dịch vụ Thương 

mại Phú Long 

TT Thịnh Long, Hải Hậu, Nam 

Định 
06/CTPL/2023 

Đông trùng hạ thảo Phú 

Long 

39 3/3/2023 

Công ty TNHH Quý Thịnh 
Khu 13, TT Thịnh Long, Hải 

Hậu, Nam Định 

01/Quý Thịnh/2022 Mực hấp thuyền 

40 3/3/2023 02/Quý Thịnh/2022 Cá cơm khô 

41 3/3/2023 05/Quý Thịnh/2022 Bạch tuộc sữa 

42 3/3/2023 05/Quý Thịnh/2022 Chả cá cuốn lá lốt 

43 3/3/2023 

HTX dược liệu Hải Hậu ACT 
Xóm Hải Phúc, huyện Hải Hậu, 

NĐ 

01/ACT/2023 
Trà dây thìa canh Hải Hậu 

ACT 

44 3/3/2023 02/ACT/2023 
Cao dây thìa canh Hải Hậu 

ACT 

45 3/3/2023 

HTX Dịch vụ Linh Phát 
Xóm Đông Sơn, Hải Chính, Hải 

Hậu, NĐ 

01/Linh Phát/2023 Nấm Linh Chi Linh Phát 

46 3/3/2023 02/Linh Phát/2023 Rượu linh chi Linh Phát 

47 3/3/2023 03/Linh Phát/2023 Nấm bào ngư Linh Phát 

48 6/3/2023 

Công ty CP Dược liệu ROYAL 

Tầng 9, Tòa nhà 3D Centrer, 03 

Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu 

Giấy, TPHN  

16/Royal/2023 TPBS Fito Bon - Fiber ZinC 

49 6/3/2023 11/Royal/2023 
TPBS Probiotics Biolac 

Extra 

50 6/3/2023 14/Royal/2023 TPBS Fito - Bon Calcium 

51 7/3/2023 

Công ty CP Dược liệu ROYAL 

Tầng 9, Tòa nhà 3D Centrer, 03 

Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu 

Giấy, TPHN  

009/Royal/2023 TPBS Vitabonbon 

52 7/3/2023 002/Royal/2023 
TPBS Siro Camho 

Mokokids 

53 7/3/2023 12/Royal/2023 
TPBS Sáng mắt Eye 

V.rohto 

54 9/3/2023 

Hộ kinh doanh Trần Văn Huân 
Thượng Nông, Bình Minh, Nam 

Trực, Nam Định 

01/TVH/2023 Kẹo lạc vừng Đức Tuy 

55 9/3/2023 02/TVH/2023 Kẹo dồi Đức Tuy 

56 9/3/2023 03/TVH/2023 Kẹo vừng Đức Tuy 

57 9/3/2023 

Công ty TNHH MTV Minh Dương 
Lô 24, đường N3, CCN An Xá, 

Lộc An, TP Nam Định 

03/MinhDuong/2023 Kẹo sìu châu 

58 9/3/2023 06/MinhDuong/2023 Khoai lang sấy 

59 9/3/2023 05/MinhDuong/2023 Chuối sấy 



60 9/3/2023 08/MinhDuong/2023 Gạo lứt rong biển 

61 10/3/2023 
Công ty CP Dược liệu ROYAL 

Tầng 9, Tòa nhà 3D Centrer, 03 

Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu 

Giấy, TPHN  

15/Royal/2023 
TPBS Đông Trùng Hạ Thảo 

Cordyceps Militaris 

62 10/3/2023 005/Royal/2023 TPBS Ginko Natokinat 

63 15/3/2023 

Công ty TNHH MTV Thương mại 

XNK Hương liệu hóa chất Xuân 

Mai 

23/150 Mạc Thị Bưởi, TP Nam 

Định 

03/XM/2023 
PGTP Hương khoai môn -

Taro Flavour 

64 15/3/2023 20/XM/2023 
PGTP Hương dưa Hami - 

Hami Melon Flavour 

65 15/3/2023 19/XM/2023 
PGTP Hương Đậu xanh - 

Green Bean Flavour 

66 15/3/2023 03/XM/2023 
PGTP Hương Trà xanh - 

Green Tea Flavour 

67 15/3/2023 03/XM/2023 
PGTP Hương chanh -

Lemon Flavour 

68 15/3/2023 03/XM/2023 
PGTP Hương Mít -Jack 

Fruit Flavour 

69 17/3/2023 Công ty CP tập đoàn Ba Lạt 
TDP 3, TT Yên Định, Hải Hậu, 

NĐ 
01/BL/2023 Nước mắm Ba Lạt 

70 17/3/2023 Công ty TNHH Dược mỹ phẩm 

AC8 

QL1A, xã Hoằng Trung, Hoằng 

Hóa, NĐ 

  

01/AC8/2023 PiPi C 

71 17/3/2023 02/AC8/2023 PiPi D3 

72 20/3/2023 

Công ty TNHH GBA 

INNOVATIVE 

20/54/1 Đường Vườn Cam, Phú 

Đô, Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 

46/GBA-AGR/2023 Trà vối 

73 20/3/2023 49/GBA-AGR/2023 Bột hoa hồng 

74 20/3/2023 48/GBA-AGR/2023 Bột bạc hà 

75 20/3/2023 47/GBA-AGR/2023 Bột hoàng tinh 

76 20/3/2023 Công ty CP Dược liệu ROYAL 

Tầng 9, Tòa nhà 3D Centrer, 03 

Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu 

Giấy, TPHN  

018/ROYAL/2023 TPBS Orezul YALLA 

77 20/3/2023 
Công ty Cổ phần Quốc tế ANDY 

FOOD 

Số 85 Nguyễn Công Trứ, 

phường Lộc Hòa, TPNĐ 
01/ANDY/2023 Kẹo mút hương trái cây 

78 21/3/2023 CSSX, CB và KD Điện Mai Xóm 2, xã Giao Long, huyện 01/MĐ/2022 Chân gà rút xương 



Giao Thủy, NĐ 

79 22/3/2023 
Công ty TNHH Minh Thắng 

MEDIC 

Số 8, đường 11, khu phố 6, tổ 

40B,phường Hiệp Bình Chánh, 

TP HCM 

01/NV/2023/MEDIC 
TPBS Nước đông trùng Hạ 

thảo Dr.Cordy Men 

80 23/3/2023 02/NV/2023/MEDIC 
TPBS Nước đông trùng Hạ 

thảo Dr.Cordy Recover 

81 23/3/2023 
Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng 

Liên 

Lô H6, đường D5, KCN Hòa 

Xá, Mỹ Xá, TPNĐ 

09/Hoàng Liên/2022 
TPBS Hồng diện khang 

HAIR -Skin & NAILS 

82 23/3/2023 09/Hoàng Liên/2022 
TPBS Siro Kẽm Zin New 

Brand 

83 24/3/2023 Công ty Thủy sản Lenger Việt Nam 
Lô 59-69, CCN An Xá, TP Nam 

Định 
01/LSV/2023 Nghêu thịt Lenger 

84 24/3/2023 
Công ty Cổ phần SX và TM HBC 

Miền Bắc 

Lô 15+19, đường N3, CCN An 

Xá, TP NĐ 

11/03/ HBC MB/2023 
Nước chanh dây táo ép 

MASS O 

85 24/3/2023 11/03/ HBC MB/2023 
Nước vải tươi thạch dừa 

MASS O 

86 27/3/2023 Công ty CP SX và XNK Nhất Tâm 

Số 31. lô 43 E, KTT hưu trí Lê 

Quý Đôn, phường Hà Cầu, Hà 

Đông, TP Hà Nội 

01/ NHẤT TÂM/2023 TPBS ANTI SATA GOLD 

87 28/3/2023 

Công ty CP Dược liệu ROYAL 

Tầng 9, Tòa nhà 3D Centrer, 03 

Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu 

Giấy, TPHN  

010/ROYAL/2023 
Thực phẩm Bổ sung Sâm 

Nhung DEASANG 

88 28/3/2023 017/ROYAL/2023 
Thực phẩm Bổ sung FITO- 

PROBIOTICS 

89 

29/3/2023 
Công ty TNHH Thảo dược Thiên 

Thành Nam 

Thôn Vị Dương, Phường Mỹ 

Xá, TPNĐ 

01/THIÊN THÀNH 

NAM/2023 
TPBS SUBOTOT 

90 
02/THIÊN THÀNH 

NAM/2023 
TPBS SUCAMULTI 

91 
03/THIÊN THÀNH 

NAM/2023 
TPBS SUTOGA 

92 3/4/2023 HKD Trịnh Văn Hải 
Nhân Trạch, Yên Thắng, Ý Yên, 

Nam Định 
01/TVH/2023 

Dầu lạc nguyên chất Hải 

Chính 

93 3/4/2023 
Công ty TNHH Cường Tân 

CCN xã Trực Hùng, Trực Ninh, 

NĐ 

01/TT800-CT/2023 Gạo Hương Cốm 

94 3/4/2023 02/TT800-CT/2023 Gạo Thiên Trường 800 



95 3/4/2023 
Công ty TNHH DP Quốc tế 

ALPHAVITA 

Số 22TT5, KĐT VOV Mễ Trì, 

quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 
01/ALVT/2023 TPBS PERFECT VINA 

96 4/4/2023 Công ty TNHH DP Nhân Khang 
Số 22TT5, KĐT VOV Mễ Trì, 

quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 
02/NK/2023 TPBS WIWI KID 

97 4/4/2023 Công ty CP Dược liệu ROYAL 

Tầng 9, Tòa nhà 3D Centrer, 03 

Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu 

Giấy, TPHN  

019/ROYAL/2023 TPBS CaCiBear 

98 4/4/2023 Công ty TNHH XNK HASACO 
Đắc Lực Bến Trại, Liên Bảo, Vụ 

Bản, Nam Định 
01/HASACO/2023 

Hộp đựng bánh bằng nhựa 

PE 

99 4/4/2023 Công ty CP Dược liệu ROYAL 

Tầng 9, Tòa nhà 3D Centrer, 03 

Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu 

Giấy, TPHN  

20/ROYAL/2023 
TPBS Collagen glutathione 

sâm tố nữ A.N 

100 12/4/2023 Công ty TNHH CBTS Phúc Hải 
Thôn Phúc Thụy, xã Hải Hà, Hải 

hậu, nam Định 
01/NCPH/2023 Nước chấm Phúc Hải 

101 18/4/2023 

Công ty Cổ phần PROFRESH 
75 Hà Huy Tập, xã Yên Viên, 

Gia Lâm, TP Hà Nội 

08/Lang An/2023 Chân gà ủ thượng hạng 

102 18/4/2023 09/Lang An/2023 
Chân gà ủ thượng hạng rút 

xương 

103 24/4/2023 Công ty Thủy sản Lenger Việt Nam 
Lô 59-69, CCN An Xá, TP Nam 

Định 
02/LVS/2023 Nghêu sạch Lenger 

104 25/4/2023 
Công ty CP Sản xuất và thương mại 

XNK Đại Long 

Thôn Lựu Phố, Mỹ Phúc, Mỹ 

Lộc, NĐ 
02/DAILONG/2023 GELATIN 

105 25/4/2023 Công ty Cổ phần Quốc tế ANDY 

FOOD 

Số 85 Nguyễn Công Trứ, 

phường Lộc Hòa, TPNĐ 

03/ANDYFOOD/2023 
Thạch rau câu hương trái 

cây 

106 25/4/2023 02/ANDYFOOD/2023 Thạch dừa hương trái cây 

 


